
 
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 11A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Hải Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 SHCN   

2 Tin học - CN-KT Các hàm nâng cao trong bảng tính Học tại phòng ICT 

3 Tin học - CN-KT Các hàm nâng cao trong bảng tính Học tại phòng ICT 

4  English Unit 1: Grammar revision Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

5 English Unit 1: Grammar revision Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

6 Hóa học Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước  

7 Hóa học Ôn tập chương 1  

8 Hóa học Bài 3. Đơn chất nitrogen  

9 Sinh học Bài 4: Quang hợp ở thực vật Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng học tập 

 
 1 Vật lý Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà SGK, vở, dụng cụ học tập, TBĐT 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

2 Vật lý Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà SGK, vở, dụng cụ học tập, TBĐT 

3 English Unit 2_Reading #1-8 p.24-27 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

4  English Unit 2_Reading #1-8 p.24-27 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

5 Tự học/ Ôn tập HS tự học  

6 Toán Bài 5: Phương trình lượng giác cơ bản  

7 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện.  
(Tiết hướng dẫn viết) Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút, vở, SGK 

8 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện.  
(Tiết hướng dẫn viết) Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (tt) 
 (Tiết trả bài) Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút, vở, SGK 

Thứ Tư 
Wednesday 
(10/09/25) 

1 English (Expat) Unit 2_Writing & Grammar Focus - Prepositions of  
Place: #1-7 p.30-32 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

2 English (Expat) Unit 2_Writing & Grammar Focus - Prepositions of  
Place: #1-7 p.30-32 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

3 English (Expat) Unit 2_Writing & Grammar Focus - Past simple: #8-15 
p.32-34 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

4  Sinh học Bài 4: Quang hợp ở thực vật Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng học tập 

5 Sinh học Bài 4: Quang hợp ở thực vật Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng học tập 



 
 

 
 

6 Toán Bài 5: Phương trình lượng giác cơ bản  

7 Toán Bài 2: Hai đường thẳng song song  

8 Toán Bài 2: Hai đường thẳng song song  

9 Hướng nghiệp Nhận thức bản thân -  
Xác định những giá trị nghề nghiệp của bản thân   

Thứ Năm 
Thursday 
(11/09/25) 

1 Lịch sử-KHTN Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản SGK, bút viết, vở ghi 

2 Lịch sử-KHTN Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản SGK, bút viết, vở ghi 

3 Vật lý Bài 1: Trường hấp dẫn SGK, vở, dụng cụ học tập, TBĐT 

4  Ngữ Văn Nói - Nghe: thuyết trình một tác phẩm truyện Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút, vở, SGK 

5 Ngữ Văn Nói - Nghe: thuyết trình một tác phẩm truyện Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút, vở, SGK 

6 Toán Luyện tập Bài 5  

7 Toán Ôn tập chương 1  

8 English (Expat) Unit 2_Writing & Grammar Focus - Past simple: #8-15 
p.32-34 (Cont.) Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

9 English (Expat) Unit 2_Listening #1-7 p.35-36 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 1 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  



 
 

 
 

 

(12/09/25) 
2 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

3 English Khan grammar: Unit 4 Lesson 2 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

4  English Khan grammar: Unit 4 Lesson 2 Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

5 English (Expat) Unit 2_Listening #1-7 p.35-36 (Cont.) Sách student’s book, vở, dụng cụ học tập 

6 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tâng cầu bằng má trong 5–10 lần liên tục. 
- Kết hợp mu bàn chân và má trong trong cùng bài tâng. 
- Chuyền cầu qua lại theo cặp bằng má trong. 

Học sinh mang giầy thể thao, đồng phục thể 
dục và bình nước cá nhân. 

7 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tâng cầu bằng má trong 5–10 lần liên tục. 
- Kết hợp mu bàn chân và má trong trong cùng bài tâng. 
- Chuyền cầu qua lại theo cặp bằng má trong. 

Học sinh mang giầy thể thao, đồng phục thể 
dục và bình nước cá nhân. 

8 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

9 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  


